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STT Nội dung tài liệu Mô tả sản phẩm Đơn giá Số lượng 

I Tranh tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN 
Tranh 1 An toàn vệ sinh lao động trọng vận chuyển  

Khổ: 54 x 79 cm 
In 4 màu trên giấy 
Couche 150 g/m2 

Cán bóng 

25.000  

Tranh 2 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát 
hiểm an toàn 25.000  

Tranh 3 
Tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, 
chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong doanh 
nghiệp 

25.000  
 

Tranh 4 An toàn lao động trong xây lắp, bảo dưỡng, 
sửa chữa đường dây thông tin 25.000  

Tranh 5 An toàn lao động khi làm việc trên cao 25.000  

Tranh 6 Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các 
phương tiện bảo vệ cá nhân 25.000  

Tranh 7 Nghĩa vụ của người lao động trong công tác 
ATVSLĐ 25.000  

Tranh 8 Nhiệm vụ, quyền hạn của an toàn vệ sinh 
viên 25.000  

II Bộ khẩu hiệu tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN 

KH1 Đổi mới toàn diện công tác An toàn vệ sinh 
lao động trong kỷ nguyên số. 

 
Khổ: 18 x 109 cm 
In 4 màu trên giấy 
Couche 150 g/m2 

Cán bóng  
(1 bộ gồm 10 khẩu 

hiệu) 
 

165.000  

KH2 Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an 
toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân 

KH3 
Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung 
ứng. 

KH4 Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất 
an toàn vệ sinh lao động 



STT Nội dung tài liệu Mô tả sản phẩm Đơn giá Số lượng 

KH5 
Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về an 
toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp 

KH6 Cùng hành động vì môi trường làm việc An 
toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện 

KH7 An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia 
đình 

KH8 Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh 
lao động tại nơi làm việc 

KH9 Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động 

KH10 Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động 

III Bộ tờ gấp tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN 

Tờ 1 An toàn vệ sinh lao động - Những điều cần 
biết 

Khổ 20.5 x 29.5cm 
In 04 màu trên giấy 
Couche 150 g/m2, 

cán bóng 

12.500  

Tờ 2 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát 
hiểm an toàn - Những điều cần biết 12.500  

Tờ 3 
An toàn vệ sinh lao động đối với người lao 
động khi làm việc trên cao - Những điều cần 
biết 

12.500  

Tờ 4 
An toàn vệ sinh lao động đối với người lao 
động làm việc ngoài trời - Những điều cần 
biết 

12.500  

Tờ 5 
An toàn vệ sinh lao động đối với người lao 
động làm việc trong nhà - Những điều cần 
biết 

12.500  

IV Bộ sách quy định, hướng dẫn và huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN 

Sách 1 Quản lý và cải thiện điều kiện lao động trong 
doanh nghiệp. 

Khổ: 13 x 19 cm 
Số trang: 40 

68.000 
 

 

Sách 2 Văn hóa An toàn lao động. 
Khổ: 14,5 x 20,5 

cm 
Số trang: 110 

79.000  

Sách 3 

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người quản lý, phụ trách công tác an 
toàn, vệ sinh lao động) (tặng phiên bản sách 
điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  

Sách 4 

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao 
động) (tặng phiên bản sách điện tử khi mua 
sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  

Sách 5 

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người lao động làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động) 
(tặng phiên bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  
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Sách 6 

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người lao động làm việc trong điều kiện 
bình thường, không nguy hiểm)(tặng phiên 
bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  

Sách 7 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người làm công tác y tế). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  

Sách 8 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho An toàn, vệ sinh viện). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 110 
79.000  

Sách 9 Hỏi đáp an toàn, vệ sinh lao động (tặng phiên 
bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 120 
85.000  

Sách 10 Chăm sóc sức khỏe người lao động (tặng 
phiên bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 220 
140.000  

Sách 11 
Hướng dẫn phương pháp chung nhận diện các 
yếu tố nguy hiểm/độc hại, đánh giá rủi ro an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 104 
80.000  

Sách 12 Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá 
nhân. 

Khổ: 13 x 19 cm 
Số trang: 60 50.000  

Sách 13 Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới 
của Bộ luật Lao động 2019) 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 288 
99.000  

Sách 14 Sổ tay an toàn Vệ sinh viên (tặng phiên bản 
sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 210 
80.000  

Sách 15 
Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và thoát 
hiểm an toàn (Công sở; nhà xưởng; khu dân 
cư và nhà cao tầng) 

Khổ: 10 x 15 cm 
Số trang: 16 

In 4 màu   
16.000  

Sách 16 
Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát 
hiểm, sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ 
(tặng phiên bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 250 
85.000  

Sách 17 
Tổ chức quản lý vệ sinh, an toàn lao động tại 
nơi làm việc - Kỹ năng kiểm soát (tặng phiên 
bản sách điện tử khi mua sách in). 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 208 
80.000  

Sách 18 Hướng dẫn phòng tránh một số bệnh thường 
gặp và bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 204 
85.000  

Sách 19 

Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia 
đình bằng thảo dược quanh ta (Chủ đề: Hệ 
tuần hoàn - hệ hô hấp - hệ tiết liệu - hệ tiêu 
hóa) 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 240 
68.000  

Sách 20 
Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia 
đình bằng thảo dược quanh ta (Chủ đề: Tai 
mũi họng - răng hàm mặt, mắt) 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 282 
89.000  
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Sách 21 
Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia 
đình bằng thảo dược quanh ta (Chủ đề: Ngộ 
độc và cấp cứu) 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 220 
89.000  

Sách 22 99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời 
sống thường ngày 

Khổ: 14,5 x 20,5 
cm 

Số trang: 300 
85.000  
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